
PHIẾU CUỐI TUẦN 5 – MÔN TOÁN 

Họ và tên:………………………………..Lớp…………

[image: http://3.bp.blogspot.com/-18m8DYVxv80/T3IEMHQ3zkI/AAAAAAAAABo/WdtxR308kYI/s1600/Smarty_Pants_Bee3_jpg_opt830x1282o0,0s830x1282.jpg]Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 
a. Kết quả của phép tính: 18+35 là:
               A. 43	             	B. 53                 	C. 52               	D. 48
b. Khoanh tròn vào phép cộng có kết quả bé nhất:
               A. 48+13			B. 28+39		C. 38+25		D. 48+15
[image: http://3.bp.blogspot.com/-18m8DYVxv80/T3IEMHQ3zkI/AAAAAAAAABo/WdtxR308kYI/s1600/Smarty_Pants_Bee3_jpg_opt830x1282o0,0s830x1282.jpg][image: 41]   Bài 2: Đặt tính rồi tính:
   58 + 15	  59 + 21	  5 + 68	25 + 18	15 + 39
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
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            Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:       
   3  8
   6  6
+
       8
   3  
   6  5
+
   4 
   2  4
    8 2
+

a.                         	b. 			c.  			d.                                                                                                       8
   3  5
   7  3
+
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Bài 4:	 Giải toán: Mẹ năm nay 35 tuổi. Bà hơn mẹ 28 tuổi. Hỏi bà năm nay bao nhiêu tuổi?
Tóm tắt
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài giải
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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   Bài 5: Hình bên có:
a.  ….. hình chữ nhật
b. ….. hình tứ giác

[image: http://3.bp.blogspot.com/-18m8DYVxv80/T3IEMHQ3zkI/AAAAAAAAABo/WdtxR308kYI/s1600/Smarty_Pants_Bee3_jpg_opt830x1282o0,0s830x1282.jpg]Bài 6:  Giải toán:
Lớp 2A có số học sinh là số lẻ liền trước 41. Lớp 2B có nhiều hơn số bạn là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số. 
a. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu bạn?
b. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu bạn?
Bài giải
- Số lẻ liền trước 41 là:……	- Số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là: …….
………………………………………….………………………………………………….
………………………………………….………………………………………………….
………………………………………….………………………………………………….
………………………………………….………………………………………………….
………………………………………….………………………………………………….












[image: http://3.bp.blogspot.com/-18m8DYVxv80/T3IEMHQ3zkI/AAAAAAAAABo/WdtxR308kYI/s1600/Smarty_Pants_Bee3_jpg_opt830x1282o0,0s830x1282.jpg][image: https://monka.vn/content/img/upload/u29-01-2019-11-11-09.png]Bài 7: Hình nào trong các hình dưới đây có thể đặt khớp vào hình sau để tạo ra hình chữ nhật? 
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ĐÁP ÁN – TUẦN 5
TOÁN
Bài 1:
a. B			b. A
Bài 3: 
   4  8
   2  4
   7   2
+
   3  8
   3  5
   7  3
+
   2  8
   3  8
   6  6
+
   2  8
   3  7
   6  5
+




Bài 4:
Tuổi của bà năm nay là: 35 + 28 = 63 (tuổi)
					Đáp số: 63 tuổi
Bài 5: 
3 hình chữ nhật
9 hình tứ giác
Bài 6: - Số lẻ liền trước 41 là: 39	- Số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là: 8
Lớp 2B có số học sinh là: 39 + 8 = 47 (học sinh)
Cả 2 lớp có số học sinh là: 39 + 47 = 86 (học sinh)
					Đáp số: a. 47 học sinh
						   b. 86 học sinh
Bài 7: E
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